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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Ông K.M. Mammen, Giám đốc điều hành của MRF Limited, hãng sản xuất lốp ô tô lớn nhất của Ấn Độ, kiêm Chủ tịch 
Hiệp hội các nhà sản xuất lốp ô tô (ATMA) cho biết, ngành công nghiệp lốp xe của Ấn Độ đã thu hẹp 8% trong năm tài khóa 
2019/20 do nhu cầu lao dốc do ảnh hưởng từ các lệnh phong tỏa. Trong quý I năm tài khóa 2020/21, doanh số bán lẻ xe hơi 
của Ấn Độ giảm gần 75%, và doanh số bán xe thương mại giảm tới 85%. Tuy nhiên, tình hình ngành lốp cao su Ấn Độ đã 
qua giai đoạn tồi tệ nhất, số liệu trong tháng 5 khả quan hơn tháng 4, và các tháng 6, 7 chứng kiến mức sản xuất trở về 
trạng tháng bình thường. Mùa mưa diễn ra đúng lịch nông vụ khiến doanh số bán lốp xe đầu máy kéo tăng nhanh. Doanh số 
bán lốp xe moto cũng có mức phục hồi nhanh. 

§ Hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới, Ghana và Bờ Biển Ngà, đã bắt tay với nhau, xây dựng một cơ quan điều phối 
chung, lấy tên là Sáng kiến Cacao Bờ Biển Ngà-Ghana (ICCIG), nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, tăng sức mạnh 
trong việc xác lập giá cacao trên thị trường quốc tế cũng như đấu tranh chống lao động trẻ em. Trước đây, hai quốc gia này 
đã có những hợp tác giải quyết một số vấn đề chung, tuy nhiên bước đi này chính thức đánh dấu mối hợp tác khăng khít 
hơn. Năm ngoái, cả hai nước đã thống nhất nâng mức giá thu mua cacao chính vụ 2019/20 cho người nông dân lên mức 
1.5 USD/kg. Hiện thị phần cacao của cả Bờ Biển Ngà và Ghana đang chiếm tới 60% thị trường toàn cầu.

§ Báo cáo Bán hàng của USDA tuần 07-13/08 công bố hôm nay cho biết, doanh số bán bông Upland niên vụ 2020/21 đạt 
27.9 nghìn tấn (128 nghìn kiện). Các nước đặt hàng chính gồm Trung Quốc (12.38 nghìn tấn), Việt Nam (5.4 nghìn tấn), 
Bangladesh (4.8 nghìn tấn) và Pakistan (3.23 nghìn tấn). Đặt hàng bông Upland niên vụ 2021/22 đạt 1.07 nghìn tấn (4,900 
kiện), Indonesia đặt mua 2.03 nghìn tấn trong khi Malaysia hủy mua 959 tấn. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US 
giảm xuống mức 
3.850 triệu bao 
trong phiên giao 
dịch ngày 20/08.

 Cà phê: Dự trữ 
cà phê của sàn ICE 
US giảm xuống mức 
1.353 triệu bao 
trong phiên giao 
dịch ngày 20/08.

 Bông: Dự trữ 
bông của sàn ICE 
US giữ nguyên ở 
mức 6,465 kiện tính 
đến ngày 19/08.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 44%. Nhiệt độ 14 - 32 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp nhiều ngày. Nhiệt 
độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 77%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời không mưa, 
nắng hanh. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 35 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 
43%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xinjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm u, 
mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 68%. Nhiệt độ 22 – 35 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 91%. Nhiệt độ từ 23 - 27 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, nắng 
nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 70%, nhiệt độ dao động từ 21 - 32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US tăng 
0.08% lên mức 118.55 cents/pound. 

 Kháng cự: 119.10; 121.50     Hỗ trợ: 116.00; 113.60 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US giảm 
0.25% xuống mức 2,440 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,460; 2,479  Hỗ trợ: 2,428; 2,409

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giảm 
1.74% xuống mức 13.01 US cents/pound.

 Kháng cự: 13.13; 13.37  Hỗ trợ: 12.77; 12.65

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng 
1.18% lên mức 64.52 US cents/pound. 

 Kháng cự: 65.16; 65.80  Hỗ trợ: 64.08; 63.44

BIỂU ĐỒ GIÁ 



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 21/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 6/6

CAO SU OSAKA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn OSE giảm 
0.89% xuống mức 167.9 JPY/kg. 

 Kháng cự: 168.7; 170.1  Hỗ trợ: 166.7; 166.1

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 09 trên sàn SGX 
không đổi giữ nguyên ở mức 131.0 US cents/kg

 Kháng cự: 131.2; 131.7  Hỗ trợ: 130.4; 129.9


